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STT Họ và tên Trường Tài năng Số báo 
danh

Link tiết mục 
dự thi

1 Nguyễn Tống Khánh Linh THCS và THPT FPT Hải Phòng Múa 139 Bài dự thi
2 Nguyễn Phú Bình THCS và THPT FPT Hải Phòng Xoay rubik 007 Bài dự thi
3 Vũ Trâm Anh THCS Bạch Đằng Hát 010 Bài dự thi
4 Phạm Văn Tiến THPT Tiên Lãng Hát 006 Bài dự thi
5 Park Min Hee Hữu Nghị School Múa 009 Bài dự thi
6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Herman Gmainer Võ Wushu 004 Bài dự thi
7 Trần Duy Lê Anh Vũ Trần Phú Hải Phòng Hát 005 Bài dự thi
8 Bùi Thị Thảo Dương THPT Lê Quý Đôn Hát 018 Bài dự thi
9 Nguyễn Khôi Nguyên THCS và THPT FPT Hải Phòng Hát 008 Bài dự thi
10 Nguyễn Hà Vy THCS Trần Văn Ơn Hát 016 Bài dự thi
11 Trương Vũ Hoàng Gia THPT Hàng Hải Rap 003 Bài dự thi
12 Đào Trung Quốc Anh THCS và THPT FPT Hải Phòng Piano 038 Bài dự thi
13 Nguyễn Trang Anh Tiểu học Nam Hà Múa 002 Bài dự thi
14 Vũ Hà Trang THCS Lạc Viên Hát 039 Bài dự thi
15 Vũ Phương Nhi The Dewey Schools Hai Phong Kể chuyện 019 Bài dự thi
16 Đỗ Minh Châu Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền Đàn piano 011 Bài dự thi
17 Phạm Gia Huy THCS Lạc Viên Đàn piano 013 Bài dự thi
18 Vũ Phạm Bảo Ngân Tiểu học Quán Toan Belly dance 017 Bài dự thi
19 Nguyễn Bảo An Tiểu học Mỹ Đồng Múa đương đại 020 Bài dự thi
20 Nguyễn Thanh Thuỷ Tiểu học Mỹ Đồng Nhảy hiện đại 021 Bài dự thi
21 Nguyễn Hải Yến Tiểu học Lê Hồng Phong Múa 014 Bài dự thi

22 Nguyễn Công Huy Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Thuyết trình 
bằng Tiếng Anh 134 Bài dự thi

23 Vũ Thị Giang Anh THCS Đằng Hải Người mẫu 001 Bài dự thi

24 Nhóm Baby Crew (Nhóm 
trưởng Nguyễn Ngọc Tâm An) Tiểu học Trần Hưng Đạo Nhảy 012 Bài dự thi

25 Đỗ Thị Ngân Giang Tiểu học Chu Văn An Hát 015 Bài dự thi
26 Dương Thảo An Tiểu học Thành Tô Đàn piano 022 Bài dự thi
27 Nguyễn Ngọc Diệp Tiểu học Thành Tô Đàn Violin 023 Bài dự thi
28 Lương Gia Hân Tiểu học Thành Tô Kể chuyện 024 Bài dự thi
29 Đặng Thái Lâm Tiểu học Lê Hồng Phong Đàn piano 025 Bài dự thi
30 Ma Thị Phương Dung Tiểu học Thành Tô Nhảy 026 Bài dự thi
31 Nguyễn Gia Bảo THCS Trương Công Định Piano 028 Bài dự thi
32 He Tịnh Văn THCS Chu Văn An Múa 027 Bài dự thi
33 Cao Gia Hân Tiểu học Thành Tô Hát nhảy 029 Bài dự thi
34 Nhóm Six Band Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hát nhạc 135 Bài dự thi
35 Hoàng Lê Phương Linh THCS và THPT FPT Hải Phòng Hát 133 Bài dự thi
36 Nhóm HM Academy HM Academy Nhảy hiện đại 132 Bài dự thi
37 Nguyễn Khánh Vân THPT Hồng Bàng Bellydance 131 Bài dự thi
38 Ngô Trần Minh Phương Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Chơi đàn Piano 130 Bài dự thi
39 Phạm Hồng Ngọc Tiểu học Thái Phiên Đàn piano 030 Bài dự thi
40 Nguyễn Hoàng Khánh An Tiểu học Mỹ Đồng Nhảy 032 Bài dự thi

41 Nguyễn Châu Anh Tiểu học và THCS Hữu Nghị Quốc 
Tế Violin 033 Bài dự thi

42 Nguyễn Hương Giang Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Hát 034 Bài dự thi
43 Đỗ Quỳnh Anh Tiểu học Trần Hưng Đạo Piano 035 Bài dự thi
44 Trần Diệp Hân THCS Đà Nẵng Piano 036 Bài dự thi
45 Giang Yến Nhi THCS Quán Toan Người mẫu 037 Bài dự thi

46 Đỗ Việt Hưng (Rollin) THPT Vinschool Imperia Rap, sáng tác 
nhạc 129 Bài dự thi

47 Vũ Thị Yến Nhi THPT Marie Curie Nhảy 128 Bài dự thi
48 Nguyễn Hoàng Minh Khuê Tiểu học Trần Hưng Đạo Nhảy 136 Bài dự thi
49 Trần Thảo Vy THCS Đà Nẵng MC và kể chuyện 043 Bài dự thi
50 Trần Bảo An Tiểu học Thành Tô Múa 127 Bài dự thi

51 Nguyễn Lê Phương Thảo Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 
Tài năng: MC - 

dẫn chương trình 
bằng Tiếng Anh

040 Bài dự thi

52 Nguyễn Thị Hường THCS Kỳ Sơn Múa nghệ thuật 041 Bài dự thi
53 Vũ Khánh Linh THCS Chu Văn An Hát 042 Bài dự thi

54 Vũ Khánh Thư Tiểu học Lê Văn Tám Ca hát, Dẫn 
chương trình 031 Bài dự thi

55 Dương Mạnh Quân Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Nhảy 044 Bài dự thi

56 Lương Quỳnh Nga Trung tâm GDNN&GDTX huyện 
Thủy Nguyên Hát 050 Bài dự thi

57 Trần Nguyễn Gia Hân THCS Quang Trung Nhảy hiện đại 056 Bài dự thi
58 Lưu Phương Linh THCS Trương Công Định Nhảy 045 Bài dự thi

59 Trần Đoàn Đức Minh Tiểu học Thái Phiên Võ cổ truyền 
Việt Nam 046 Bài dự thi

60 Đoàn An Khánh Tiểu học Võ Thị Sáu

Đàn piano - tác 
phẩm Waltz 
favourite - 

Mozart

047 Bài dự thi

61 Nguyễn Trần Kiều Anh THCS Thủy Triều Múa nghệ thuật 052 Bài dự thi
62 Trần Anh Thư Tiểu học Bạch Đằng MC 124 Bài dự thi
63 Đoàn Thanh Hương Tiểu học Dư Hàng Model 125 Bài dự thi
64 Lê Mai Tùng Chi THCS Tô Hiệu Chơi đàn Piano 049 Bài dự thi
65 Phạm Quỳnh Anh Trường Tiểu Học Trưng Vương Model 123 Bài dự thi

66 Nhóm Friends Tiểu học Ngọc Hải Thuyết trình giới 
thiệu top 3 người 051 Bài dự thi

67 Đồng Minh Thái Tiểu học Ngọc Hải MC 048 Bài dự thi
68 Hoàng Tuấn Minh THCS Ngọc Hải MC 078 Bài dự thi
69 Đỗ Diệp Chi THCS Lê Chân Nhảy 077 Bài dự thi
70 Trần Quỳnh Chi Tiểu học Võ Thị Sáu Nhảy hiện đại 089 Bài dự thi
71 Nguyễn Minh Châu Tiểu học Võ Thị Sáu Nhảy Hiện Đại 080 Bài dự thi
72 Trần ngọc Linh Nhi Tiểu học Đông Hải 1 Ca hát 075 Bài dự thi
73 Nhóm Squirrels THCS Nguyễn Bá Ngọc Thuyết trình 084 Bài dự thi
74 Phùng Nguyệt Như Tiểu học Thái Phiên Vẽ tranh 074 Bài dự thi
75 Mạc Quỳnh Trang Tiểu học Bạch Đằng Nhảy 079 Bài dự thi
76 Trần Nguyễn Mộc Diệp THCS Quán Toan Hát 076 Bài dự thi
77 Phạm Mai Anh Tiểu học Đa Phúc Hát 122 Bài dự thi

78 Nhóm Melody (nhóm trưởng 
Hoàng Khánh Phong) VinSchool Nhảy 083 Bài dự thi

79 Phạm Hoàng Thảo Linh Tiểu học Thành Tô Nhảy 086 Bài dự thi
80 Ngô Ân Chi Lê Hồng Phong Nhảy 121 Bài dự thi
81 Nguyễn Gandi Tiểu học Trần Thành Ngọ Nhảy 072 Bài dự thi
82 Nguyễn Minh Thư Tiểu học Trần Hưng Đạo Nhảy 081 Bài dự thi
83 Vũ Trâm Anh Tiểu học Thành Tô Nhảy 088 Bài dự thi
84 Tạ Minh Dương Nguyễn Văn Tố Model 120 Bài dự thi
85 Phạm Kiều Trang Tiểu học Đại Bản 1 Múa 087 Bài dự thi
86 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Tiểu học Đồng Hoà Hát 082 Bài dự thi
87 Phạm Xuân Hà My THCS Chu Văn An Múa belly dance 073 Bài dự thi
88 Phạm Bảo Anh Trung tâm V-hunter Nhảy Timber 085 Bài dự thi
89 Nhóm Green Crew Trung tâm V-hunter Nhảy 067 Bài dự thi
90 Đỗ Ngọc Bảo Vy Tiểu học Chu Văn An MC Tiếng Anh 065 Bài dự thi
91 Tô Thị Thanh Trúc Tiểu học Thành Tô Kể chuyện 069 Bài dự thi
92 Đỗ Ngân Hà THCS Thuỷ Triều Đàn piano 063 Bài dự thi
93 Nguyễn Hoàng Hải THCS Nguyễn Bá Ngọc Dj 068 Bài dự thi
94 Lương Trần Quỳnh Anh THCS Lạc Viên Nhảy 066 Bài dự thi

95
Nhóm Little Dragons: Nguyễn 
Trần Phương Linh; Nguyễn 
Thị Minh Hạnh

Tiểu học Chu Văn An Nhảy 114 Bài dự thi

96 Trần Minh Anh THCS Lê chân Hát 070 Bài dự thi
97 Nguyễn Nhật Minh THCS Nguyễn Bá Ngọc Hát 119 Bài dự thi
98 Chu Thục Minh Tiểu học Lê Hồng Phong MC 061 Bài dự thi

99 Lê Gia An Tiểu học & THCS Hữu Nghị Quốc 
tế Hát 064 Bài dự thi

100 Kid Biểu Diễn Vhunter Trung tâm V-hunter Nhảy hiện đại 093 Bài dự thi
101 Trần Lê Ngọc Anh Tiểu học Thành Tô Hát 099 Bài dự thi
102 Lương Kim Loan THPT An Dương Hát 094 Bài dự thi
103 Đàm Thanh Trúc TH Thái Phiên MC 092 Bài dự thi
104 Vũ Ngọc Huyền Anh Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền Nhảy 098 Bài dự thi
105 Nguyễn Ngọc Ngân Nhi New Chance Academy Model 095 Bài dự thi
106 Phạm Phương Chi New Chance Academy Model 101 Bài dự thi
107 Phạm Hữu Lâm New Chance Academy Model 096 Bài dự thi
108 Nhóm New Kids New Chance Academy Nhảy 090 Bài dự thi
109 Lê Hà Hương Ngân Trung tâm V-hunter Nhảy 118 Bài dự thi
110 Trần Tuệ Nhi Tiểu học Lê Hồng Phong Đàn piano 117 Bài dự thi
111 Trần Phương Trà New Chance Academy Model 115 Bài dự thi
112 Cao Thảo My THCS Hòa Nghĩa Hát 091 Bài dự thi
113 Trịnh Linh Đan New Chance Academy Model 116 Bài dự thi
114 Phạm Hoàng Quân Tiểu học và THCS Tân Thành Hát 097 Bài dự thi
115 Trần Nguyễn Quỳnh Như THPT Thái Phiên Múa 100 Bài dự thi
116 Vũ Ngọc Bảo Châu Tiểu học Hùng Vương Đàn piano 102 Bài dự thi
117 Vũ Nhật Nam Tiểu học Hùng Vương Đàn piano 103 Bài dự thi
118 Lê Kim Ngân THCS Thủy Triều Piano 104 Bài dự thi
119 Trần Hoàng Hà Vy THCS Thị trấn Cát Bà Nhảy 105 Bài dự thi
120 Phạm Xuân Hà Phương Tiểu học Chu Văn An Múa cổ trang 106 Bài dự thi

121 Ngô Việt Bảo Nam Tiểu học Nguyễn Văn Tố
Nhớ và phân biệt 
quốc kì tất cả các 
nước trên thế giới

108 Bài dự thi

122 Nguyễn Minh Châu Tiểu học Nguyễn Huệ MC 126 Bài dự thi

123
Nhóm: Litte Star Nguyễn Minh 
Khôi, Nguyễn Thanh Hằng 
nhóm trưởng

Tiểu học Bạch Đằng Kể chuyện 111 Bài dự thi

124 Nguyễn Vũ Gia Bảo New Chance Academy Nhảy 109 Bài dự thi
125 Lê Quỳnh Anh Tiểu học Chu Văn An Hát 110

126 Baby Storm (Trưởng Nhóm : 
Vũ Bảo Nhy) THCS Chu Văn An Nhảy 071 Bài dự thi

127 Bùi Minh Quốc Thái THCS Trương Công Định Organ 107 Bài dự thi
128 Nhóm Đặng Thuỳ Dương THCS Hòa Nghĩa Nhảy 113 Bài dự thi

129

Nhóm Đảo Xanh. Nhóm 
trưởng: Bùi Khánh Linh. thành 
viên. Nguyễn Hoàng Sơn Thái. 
Lê Ý Anh. Hà Phương Thanh

Tiểu học Đoàn Đức Thái Nhảy 062 Bài dự thi

130 Nguyễn Vân Linh Tiểu học Thái Phiên Đàn piano 060 Bài dự thi
131 Nguyễn Phạm Phương Thảo Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Đàn Piano 059 Bài dự thi
132 Đinh Thị Như Ý THCS Ngọc Hải Ca hát 058 Bài dự thi
133 Trần Nguyên Thảo Chi Vinshool Imperia Hải Phòng Đàn Piano 057 Bài dự thi

134 Lê Đức Anh Tiểu học và THCS Hữu Nghị Quốc 
Tế Đàn piano 055 Bài dự thi

135 Jin Yu Yeong THCS Đà Nẵng Hát 054 Bài dự thi
136 Nhóm Lâm Trần Thảo Linh THCS Đà Nẵng Nhảy 112 Bài dự thi
137 Nhóm Happy THCS Lạc viên Múa 053 Bài dự thi

138
Nhóm Dương Linh: Nguyễn 
Trần Khánh Linh (trưởng 
nhóm) & Đào Thái Dương

THPT Hồng Bàng & THPT Hàng 
Hải Nhảy 137 Bài dự thi

139 Phạm Hùng Phát New Chance Academy Hát 138 Bài dự thi
140 Lê Hoàng Mỹ Anh Tiểu học Chu Văn An Hát 140 Bài dự thi

141 Lương Hoàng Thu Uyên THCS Chu Văn An Đàn piano 141 Bài dự thi
142 Nguyễn Minh Anh Tiểu Học Thái Phiên Đàn piano 142 Bài dự thi
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